PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA/DỊCH VỤ
Gói thầu Mua sắm máy lưu điện cho khoa Xạ trị - YHH và phòng CNTT
(Đính kèm yêu cầu báo giá số 6368/YCBG-BVĐKBN2 ngày 11/08/2025 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)
	Stt
	Tên hàng hóa
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Bộ lưu điện offline
	- Công nghệ Line Interactive

- Công suất 2200VA/1200W.

- Tần số 50/60 Hz ± 3 Hz.

- Nguồn vào điện 1 pha 220VAC (120 ~ 275 VAC)

- Nguồn ra điện áp 220V ± 1%, đồng bộ với nguồn vào 50/60 Hz ± 3 Hz.

- Thời gian lưu tối đa Bộ lưu điện có thời gian lưu điện 16 phút với 50% tải, 6 phút với 100% tải.

- Cổng giao tiếp Cổng kết nối USB, Serial Port.
	Bộ
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	2
	Bộ lưu điện 6KVA online
	- Công nghệ True online double conversion.

- Công suất 6000VA/5400W. 

- Tần số 50/60 Hz ( 40 ~ 70 Hz )

- Nguồn vào điện 1 pha 220VAC (120 ~ 275 VAC)

- Nguồn ra điện áp 220V ± 1%, đồng bộ với nguồn vào 50/60 Hz ± 4 Hz, hoặc 50/60 Hz ± 0.2 Hz đối với chế độ ắc quy.

- Lấy điện ngõ ra từ hộp đấu dây.

- Dạng sóng True sine-wave, thời gian chuyên mạch là 0 mili giây.

- Chức năng kết nối song song chạy dự phòng N + X, có Build-in cổng RS232 kèm cable và phần mềm quản trị Winpower hoặc tương đương.

- Có thiết kế sẵn các khe cắm thông minh, dùng cắm card điều khiển chuyên dụng.
	Bộ
	2
	

	3
	Bộ lưu điện 10KVA online
	- Công nghệ True online double conversion.

- Công suất 10000VA/9000W. 

- Tần số 50/60 Hz ( 40 ~ 70 Hz )

- Nguồn vào điện 1 pha 220VAC (120 ~ 275 VAC)

- Nguồn ra điện áp 220V ± 1%, đồng bộ với nguồn vào 50/60 Hz ± 4 Hz, hoặc 50/60 Hz ± 0.2 Hz đối với chế độ ắc quy.

- Lấy điện ngõ ra từ hộp đấu dây.

- Dạng sóng True sine-wave, thời gian chuyên mạch là 0 mili giây.

- Chức năng kết nối song song chạy dự phòng N + X, có Build-in cổng RS232 kèm cable và phần mềm quản trị Winpower hoặc tương tự.

- Có thiết kế sẵn các khe cắm thông minh, dùng cắm card điều khiển chuyên dụng.
	Bộ
	1
	


Mẫu báo giá

Gói thầu Mua sắm máy lưu điện cho khoa Xạ trị - YHH và phòng CNTT
BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Mua sắm máy lưu điện cho khoa Xạ trị - YHH và phòng CNTT như sau:
1. Báo giá Mua sắm máy lưu điện cho khoa Xạ trị - YHH và phòng CNTT:
	STT
	Danh mục hàng hóa/ Dịch vụ
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
(nếu có)
	Ký mã hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất


	Số lượng/ khối lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền

(VND)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	…
	
	
	
	
	
	
	


         2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 18/8/2025.

4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

